
Danh sách tên 69 xã, phường mới tỉnh Hà Tĩnh sau sáp nhập;  
Họ và tên, số điện thoại Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND các 

phường, xã trong toàn tỉnh. 
 

TT Tên phường, 
xã  

Họ và tên Bí thư/  
Số điện thoại 

Họ và tên Chủ 
tịch/Số điện thoại 

Họ và tên PCT/ Số 
điện thoại  

` Họ và tên PCT/ 
Số điện thoại 

1 Xã Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành 
0913431076 

Phan Trọng Bình 
0912136613 

Nguyễn Văn Chiến 
0916013245 

Phan Thanh Nghi 
0944859702 

2 Xã Thiên Cầm Nguyễn Bá Đức 
0913326884 

Võ Tá Nhân 
0911363555 

Trần Văn Tuệ 
Phạm Văn Tuấn 

0979242555 
3 Xã Cẩm Duệ Hoàng Duy Trung 

0979164999 
Nguyễn Ngọc Nam 

0936228279 
Lê Quang Thuyết 

0945021199 
Nguyễn Thanh Phong 

4 Xã Cẩm Hưng Nguyễn Thanh Long 
0919645468 

Lê Ngọc Hà 
0913202526 

Nguyễn Hữu Thịnh 
0989655342 

Nguyễn Nam Phong 
0979955992 

5 Xã Cẩm Lạc Biện Văn Thuyết 
0916106310 

Hoàng Thanh Sơn 
0949996484 

Hoàng Văn Hiệp 
0982267577 

Trần Xuân Lĩnh 
0975987967 

6 Xã Cẩm Trung Phạm Hoàng Anh 
0979637999 

Trần Viết Chiến 
0914953268 

Nguyễn Viết Đồng 
Nguyễn Văn Tiến 

0971427689 
7 Xã Yên Hoà Trần Đình Hải 

0912487999 
Phan Quang Cương 

09828808803 
Hoàng Văn Linh 

0987352355 
Nguyễn Văn Hoàng 

0919921559 
8 Xã Thạch Lạc Nguyễn Thị Ái Liên 

0942431215 
Trần Xuân Hoàng 

0934548699 
Nguyễn Đức Hải 

0912623129 
Trần Viết Sao 
0912999017 

9 Xã Đồng Tiến Nguyễn Thị Như Ngọc 
0972743338 

Nguyễn Văn Huyên 
0912684153 

Nguyễn Đức Công 
0982689522 

Trần Đức Việt 
0904256778 

10 Xã Thạch Khê Nguyễn Hoài Nam 
0919956299 

Trần Quang Hưng 
0979855292 

Nguyễn Anh Tuấn 
0913294795 

Võ Thị Vinh 
0931399499 

11 Xã Cẩm Bình Trần Hậu Tuấn 
0912113678 

Đặng Văn Thái 
0904887777 

Hà Huy Sơn 
0989495666 

Lê Nhật Linh 
0983980123 

12 Xã Thạch Hà Nguyễn Việt Hùng 
0966484268 

Nguyễn Văn Sáu 
0912999334 

Mai Văn Dũng 
0945025588 

  
 

13 Xã Toàn Lưu  Bùi Thị Hoàng Anh 
0913071111 

Dương Đức Toàn 
0916508268 

Trần Bá Hoành 
0915364301 

Nguyễn Hữu Tuấn 
0979826278 

14 Xã Việt Xuyên Trần Đình Trung 
0913294576 

Nguyễn Phùng Lưu 
0983631006 

Sử Văn Hoài 
0979654999 

Nguyễn Trọng Thành 
0915402739 

15 Xã Đông Kinh Lê Văn Sơn 
0975425879 

Trần Hữu Nghĩa 
0919654911 

Phan Văn Tài 
0902245246 

Trần Văn Hương 
0982334066 

16 Xã Thạch Xuân Nguyễn Bá Hà 
0987605588 

Trần Quang Đông 
0918478368 

Nguyễn Văn Duy 
0904747079 

Nguyễn Sỹ Trung 
0986260958 

17 Xã Lộc Hà Trần Hữu Thuần 
0978277888 

Nguyễn Việt Cường 
0947242678 

Trần Phi Long 
0989145676 

Lê Văn Hân 
0982088995 

18 Xã Hồng Lộc Trần Danh Vinh 
0941108555 

Võ Tá Bình 
0917967277 

Nguyễn Đức Dũng 
094 8196299 

Lê Viết Bình 
0983696289 

19 Xã Mai Phụ Bùi Quang Hiếu 
0988847999 

Nguyễn Văn An 
0912575077 

Nguyễn Xuân Bắc 
0986639567 

Phan Anh Tuấn 
0911775268 

20 Xã Can Lộc Võ Xuân Linh 
0904045606 

Trần Mạnh Sơn 
0904 254 287 

Nguyễn Anh Tuấn 
0947164164 

Phạm Quốc Đạt 
0913455698 



21 Xã Tùng Lộc Hoàng Bá Anh 
0917877779 

Lê Anh Ngọc 
0912263568 

Trần Văn Đại 
0902177345 

Nguyễn Tuấn Lĩnh 
0919132678 

22 Xã Gia Hanh Bùi Văn Sơn 
0912525713 

Nguyễn Duy Cường 
0936457589 

Nguyễn Duy Vỵ 
0905282361 

Đặng Anh Tuấn 
0918018279 

23 Xã Trường Lưu Nguyễn Tiến Dũng 
0913062886 

Nguyễn Hồng Quân 
0913742567 

Nguyễn Xuân Tuấn 
0977440819 

Mai Khắc Trung 
0912345556 

24 Xã Xuân Lộc Bùi Thị Kiều Nhi 
0919363569 

Trần Đình Việt 
0941016567 

Nguyễn Huy Công 
0914242288 

Võ Thành Chung 
0918609678 

25 Xã Đồng Lộc Đặng Thị Quỳnh Diệp 
0912085603 

Bùi Chiến Thắng 
0986373676 

Phan Anh Đức 
0905968598 

Nguyễn Đại Đồng 
0934571979 

26 Xã Tiên Điền Nguyễn Văn Hiếu 
0916812468 

Phan Văn Lĩnh 
0915313848 

Hoàng Tiến Anh 
0968720679 

Lê Thanh Bình 
0904704848 

27 Xã Nghi Xuân Phạm Chí Hiếu 
0918877688 

Bùi Việt Hùng 
0915830999 

Phan Duy Vĩnh 
0763178999 

 

28 Xã Cổ Đạm Phan Văn Thư 
0976468689 

Nguyễn Văn Tuấn 
0918636 655 

Nguyễn Quốc Huy 
0943435567 

Hoàng Văn Hà 
0976689596 

29 Xã Đan Hải Nguyễn Trọng Vân 
0914777156 

Trần Quỳnh Thao 
0904452882 

Trần Nguyên Ngọc 
0903456558 

Phạm Xuân Lương 
0913643668 

30 Xã Đức Thọ Trần Hoài Đức 
0913033684 

Bùi Ngọc Nhật 
0913137682 

Lương Quang Huy 
0918215757 

Lê Trung Dũng 
0945567900 

31 Xã Đức Quang Đặng Giang Trung 
0913391186 

Hoàng Xuân Hùng 
0912666523 

Ng. Thị Hồng Minh 
0916258969 

 

32 Xã Đức Đồng Nguyễn Ngọc Tuấn 
0983182176 

Lê Văn Hiệp 
0916025858 

Nguyễn Tống Phong 
0916309260 

Bùi Việt Thắng 
0917513234 

33 Xã Đức Thịnh Nguyễn Thành Đồng 
0947622888 

Nguyễn Anh Đức 
0982114789 

Nguyễn Thanh Hải 
0944223666 

Nguyễn Trọng Thể 
0912750468 

34 Xã Đức Minh Cù Thị Mỹ Hiệp 
0912999325 

Nguyễn Tiến Thắng 
0919844334 

Lê Đình Tài 
0978519096 

Đậu Thanh Tịnh 
0935665050 

35 Xã Hương Sơn Lương Quốc Tuấn 
0912136186 

Hồ Thái Sơn 
0912744777 

Trần Tuấn Khoa 
0834243999 

Nguyễn Tiến Thích 
0833106868 

36 Xã Sơn Tây Hoàng Cẩm Thạch 
0915807107 

Phạm Hoài An 
0982077959 

Cao Văn Đức 
0912204455 

 

37 Xã Tứ Mỹ Lê Nhật Lệ 
0917225789 

Nguyễn Kiều Hưng 
0983878359 

Nguyễn Thành Nam 
0985177977 

Trần Kim Chi 
0987870873 

38 Xã Sơn Giang Hà Thị Huyền 
0941055999 

Nguyễn Trường Giang 
0947060680 

Nguyễn Đình Anh 
0943446806 

Lương Đình Sỹ 
0943446806 

39 Xã Sơn Tiến Trần Bình Thân 
0985845733 

Phan Tiến Hùng 
0983878112 

Nguyễn Văn Duẫn 
0982873458 

Hồ Thanh Bình 
0913396872 

40 Xã Sơn Hồng Nguyễn Thành Đồng 
0912913813 

Nguyễn Minh Tuấn 
0945878108 

Trần Trọng Sơn 
Phan Xuân Hải 

0983134575 
41 Xã Kim Hoa Phạm Nguyễn Bính 

0912696918 
Trần Quỳnh 
0941099111 

Phan Văn Đoài 
0916295066 

Trần Anh Nam 
0915917655 

42 Xã Vũ Quang Trần Nguyên Thọ 
0946868888 

Phan Hồng Yến 
0982461676 

Tô Minh Hoài 
Trần Văn Trà 
0913294250 

43 Xã Mai Hoa Lê Thanh Nghị 
0903441972 

Phạm Ngọc Tạo 
0982007577 

Nguyễn Đức Anh 
0948178999 

Nguyễn Anh Tuấn 
0975094777 



44 Xã Thượng Đức 
Nguyễn Thị Việt Hà 

0913048257 
Nguyễn Thanh Sơn 

0918658234 
Đậu Đình Dân 
0984204777 

Trương Thanh Hà 
0983793333 

45 Xã Hương Khê Trần Quang Nhật 
0912488089 

Trần Quốc Bảo 
0983540558 

Nguyễn Xuân Hoan 
0912952118 

Nguyễn Trọng Vỹ 
0979962282 

46 Xã Hương Phố Hà Văn Đàn 
0948912768 

Nguyễn Xuân Quyền 
0984447788 

Trần Nguyễn Huỳnh 
Nguyễn Khánh Dũng 

0946038818 

47 Xã Hương Đô Phan Kỳ 
0948662182 

Lê Hữu Đồng 
0984575788 

Nguyễn Văn Luận 
Nguyễn Trung 

Thương 
0917006456 

48 Xã Hà Linh Trần Tuấn Nghĩa 
0984111168 

Hoàng Xuân Tần 
0985992995 

Nguyễn Trí Đồng 
0982946598 

Bùi Ngọc Du 
0989800032 

49 Xã Hương Bình Nguyễn Thanh Tuấn 
0912517917 

Lê Quang Vinh 
0982099394 

Đặng Quốc Bảo 
0962142559 

Thái Hồng Sang 
0982794777 

50 Xã Phúc Trạch Hoàng Quốc Nhã 
0962483339 

Dương Ngọc Hoàng 
0979757568 

Phan Quốc Thanh 
0982812484 

 

51 Xã Hương Xuân 
Nguyễn Kim Tú 

0979965888 
Đặng Tuấn Anh 

0985486898 
Ngô Quang Hùng 

0979882112 
Trần Văn Thị 
0978610943 

52 Xã Sơn Kim 1 Trần Cao Thế 
0912494858 

Phạm Anh Hào 
0963430777 

Trần Quốc Hoàng 
Lương Sỹ Hiệp 

0913845548 
53 Xã Sơn Kim 2 Lê Thành Nhân 

0915055876 
Trần Quang Hòa 

0913294115 
Cao Kỷ Vị 

0977085496 
Lê Xuân Hồng 
0913261971 

54 Xã Kỳ Xuân Hồ Huy Thành 
0913312302 

Lê Tài Tuấn  
0917867677 

Nguyễn Thành Chung 
0919657859  

55 Xã Kỳ Anh Trần Thành Nam 
0932299838 

Dương Thị Vân Anh 
0912472398 

Nguyễn Kiên Quyết​
0919643778 

 

56 Xã Kỳ Hoa Trần Thị Huyền 
0916604723 

Võ Tá Cương 
0917308799 

Dương Tri 
0967019666 

Lâm Anh Đức​
0945314167 

57 Xã Kỳ Văn Nguyễn Ngọc Hoạch 
0707784888 

Nguyễn Đức Thắng 
0983940007 

Phan Công Toàn 
0919656809 

Lê Đình Nhất 
0979972260 

58 Xã Kỳ Khang Hoàng Anh Đức 
0918475578 

Đặng Thúy Anh​
0948080868 

Hồ Văn Hiển 
0986504237 

 

59 Xã Kỳ Lạc Võ Xuân Mão 
0944420446 

Nguyễn Anh Ngọc 
0978080806 

Lê Quang Trung 
0923202789 

Nguyễn Sỹ Ba 
0989656899 

60 Xã Kỳ Thượng Hoàng Trọng Lý 
0984781779 

Nguyễn Cao Cường 
0915500880 

Nguyễn Hà Ngọc 
Lê Văn Lãm 
0989189887 

61 P. Sông Trí Nguyễn Hoài Sơn 
0912158668 

Phan Văn Quang 
0988000038 

Đoàn Thị Mỹ 
0986790151 

Trần Nam Vũ 
0919723789 

62 P. Hải Ninh Nguyễn Huy Trọng 
0913045713 

Trần Bá Toàn 
0976876999 

Phạm Danh Hiệp 
0919943268 

Hồ Minh Hằng 
0918635000 

63 P. Hoành Sơn Phan Thành Biển 
0903437405 

Nguyễn Hồng Cương 
0977587879 

Trần Quang Hạnh 
0985878099 

Nguyễn Ngọc Sơn 
0987.68342 

64 P.Vũng Áng Trần Xuân Phượng 
0913250535 

Nguyễn Thế Anh 
0919866645 

Hồ Sỹ Hùng 
0915658575 

 

65 P.Thành Sen Trần Quang Tuấn 
0913384463 

Nguyễn Văn Chung 
0914599946 

Trần Thị Thuỷ Nga 
0914692589 

Hoàng Xuân Trường 
0912.699.985 

66 P. Trần Phú Phạm Hùng Cường 
0912253269 

Nguyễn Đình Diệu 
091181660 

Dương Đình Phúc 
0949268568 

Lê Thị Phương Chi 
0915420533 



67 Ph. Hà Huy Tập 
Đậu Tùng Lâm 

0917726888 
Tô Thái Hòa 
0912234666 

Lê Thị Thanh Vân 
0915443998 

Nguyễn Nhật Linh 
0916266568 

68 P.Bắc Hồng Lĩnh 
Lê Thành Đông 

0984345345 
Trần Xuân Đức 

0913294508 
Phan Thanh Tùng 

0912290999 
Lê Bá Khánh 
0912030912 

69 P.Nam Hồng 
Lĩnh 

Nguyễn Hữu Khiếu 
0912999123 

Tôn Quang Ngọc 
0912807509 

Nguyễn Thái Diễn 
Võ Thanh Định 

0912556958 
 


